
STT Họ và tên GT Ngày sinh SBD Dân tộc Địa chỉ Số ĐT

1 Nguyễn Phương Anh Nữ 18/07/2006 360003 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0382816491

2 Võ Thị Phương Anh Nữ 24/03/2006 360005 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0963700548

3 Tống Duy Đạt Nam 30/11/2006 360026 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0942220561

4 Trần Phong Đạt Nam 15/11/2006 360027 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0966394145

5 Nguyễn Đại Độ Nam 02/01/2006 360028 Kinh Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0392980743

6 Trần Đặng Thúy Hằng Nữ 02/03/2006 360045 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0914699096

7 Trần Minh Hiếu Nam 22/04/2006 360049 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0902540376

8 Nông Quỳnh Hoa Nữ 16/10/2006 360050 Tày Xã Kroong TP Kon Tum 0344176575

9 Đỗ Thu Huyền Nữ 29/10/2006 360055 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0904348026

10 Nông Quỳnh Hương Nữ 16/10/2006 360056 Tày Xã Kroong TP Kon Tum 0344176575

11 Văn Thị Thu Hương Nữ 23/09/2006 360057 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0944245891

12 Trần Lâm Duy Kha Nam 01/12/2006 360061 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0962307269

13 Thái Nguyễn Phương Khuyên Nữ 12/11/2006 360065 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0977328227

14 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 08/08/2006 360070 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0384471675

15 Hoàng Thị Mỹ Linh Nữ 26/03/2006 360074 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0394190143

16 Huỳnh Thị Yến Linh Nữ 09/12/2006 360075 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0347045215

17 Ngô Thị Yến Linh Nữ 05/02/2006 360076 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0338709156

18 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 04/04/2006 360077 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0706186754

19 Nguyễn Hải Long Nam 26/12/2005 360081 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0935516279

20 Phạm Văn Mạnh Nam 05/11/2006 360087 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0941587368

21 Cao Thị Thùy My Nữ 25/11/2005 360090 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0385586739

22 Võ Hồng Trà My Nữ 06/02/2006 360091 Kinh Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0989468320

23 Nguyễn Hiền Yến Ngân Nữ 13/11/2006 360097 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0782555172

24 Đào Huỳnh Như Ngọc Nữ 11/04/2006 360102 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum

25 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 01/06/2006 360103 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0963035008

26 Lê Văn Nhật Nam 25/11/2006 360107 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0966489367

27 Hà Hoài Nhi Nữ 21/02/2006 010907 Mường P. Ngô Mây TP Kon Tum 0392072562

28 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 22/09/2006 360109 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0355869128

29 Ngô Thị Quỳnh Như Nữ 27/07/2006 360113 Kinh Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0964616037

30 Trần Ngọc Thạch Nam 19/10/2006 360142 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0989900740

31 Nguyễn Phan Hoàng Thiện Nam 30/09/2006 360149 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0854877367

32 Đào Lê Thanh Thủy Nữ 18/01/2006 360157 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0903598634

33 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 28/05/2006 360159 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0989714232

34 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 10/02/2006 360162 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0329147525

35 Mai Văn Thành Tiến Nam 28/07/2006 200271 Kinh P. Duy Tân TP Kon Tum 0354551504

36 Phạm Thiều Trang Nữ 27/09/2006 010753 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0984326177

37 Bùi Thị Bích Trâm Nữ 27/11/2006 360168 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0935073124

38 Hà Kiều Trinh Nữ 25/01/2006 360173 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0934724578

39 Nguyễn Thị Kim Trúc Nữ 13/07/2006 360177 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0398840738

40 Tống Lưu Ngọc Tú Nữ 12/07/2006 360187 Kinh P. Duy Tân TP Kon Tum 0355329967

41 Phan Thanh Tưởng Nam 20/12/2006 360190 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0794544288

42 Vũ Thành Vinh Nam 14/01/2006 360198 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0973083120

43 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 28/01/2006 360200 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0869950447

44 Bùi Thị Hoàng Yến Nữ 07/06/2006 360206 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0358034364

45 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 05/04/2006 360207 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0935291528
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